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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ B 

      TỈNH ĐỒNG NAI 
            ________________________ 

    Bản án số: 557/2023/HSST 

    Ngày: 13/10/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                              ––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Thiều Thị Phi Loan- Cán bộ hưu trí 

                                          Ông Trần Văn Chánh- Cán bộ hưu trí. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Văn Tiến - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố B, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đông - Kiểm sát viên.  

 

Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 13/10/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố B xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 537/2022/TLST-HS 

ngày 15 tháng 09 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

550/2023/QĐXXST-HS ngày 18/09/2023; Quyết định hoãn phiên Toà số 

655/2023/QĐST-HS ngày 28/09/2023 đối với bị cáo: 

1. Nguyễn Thu H; Tên gọi khác: không; Sinh năm: 1973; Tại: Hà Nội; Nơi 

đăng ký HKTT: 7P1, tổ 67, khu phố 3, phường B, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; 

Chổ ở hiện nay: 7P1, tổ 67, khu phố 3, phường B, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; 

Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Th, sinh năm: 

1947 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1953; Có chồng là Phạm Văn T, sinh năm: 

1983; Có 03 con, lớn nhất sinh năm: 1995, nhỏ nhất sinh năm: 2010. 

Tiền án+ tiền sự: không. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp “ Cấm đi khỏi nơi cư trú” theo lệnh số    

564/LCĐKNCT ngày 15/09/2023 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

Bị hại: Chị Lê Thị Như Q, sinh năm: 1977. 

Địa chỉ: 263, khu phố 5, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai 

                   ( Bị cáo, bị hại có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
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vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thu H và Phạm Văn T là vợ chồng. Khoảng 17 giờ 30 ngày 

03/02/2023, anh T đi đến nhà anh Đỗ Văn H chơi nên H có gọi điện cho T nhiều 

lần nhưng không thấy Tuân về nên Hà nghi ngờ Tuân đến nhà anh H để hẹn hò 

với chị Lê Thị Như Q. khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, Nguyễn Thu H đi đến nhà 

của anh Đỗ Văn H tại địa chỉ 148/7-150/7, KP 7, phường T, TP B, tỉnh Đồng Nai 

thì H thấy anh T đang ngồi cạnh chị Lê Thị Như Q tại ghế phòng khách nên H tức 

giận dùng gậy ba khúc bằng sắt để trên xe ô tô biển số 60A-110.08 của anh T 

xông đến đánh chị Q vào khuỷ tay trái gây bầm tím thì anh T và anh H xông đến 

can ngăn đẩy H ra đường. H tức giận vì không đánh được chị Q nên khi thấy xe ô 

tô biển số 60A-110.13, của chị Q đang đỗ trước cổng nhà anh H thì H dùng tay 

phải cầm gậy ba khúc bằng sắt dài 60cm đập vỡ kính chắn gió phía sau rồi tiếp 

tục đập vỡ dè che mưa và ốp gương chiếu hậu bên phải của xe ô tô rồi bỏ đi, nên 

chị Q đã trình báo công an yêu cầu xử lý theo quy định. 

Quá trình điều tra, H đã khai nhận hành vi sử dụng gậy ba khúc đập vỡ 

kính chắn gió phía sau rồi tiếp tục đập vỡ dè che mưa và ốp gương chiếu hậu bên 

phải của xe như đã nêu trên. 

* Vật chứng: - 01 gậy ba khúc bằng sắt màu đen, số hiệu: 5110 (dài khoảng 

23cm khi thu lại và dài khoảng 60cm khi kéo ra). 

- 01 USB lưu trữ dữ liệu điện tử diễn biến hành vi phạm tội của Hà. 

- 01 xe ô tô hiệu Honda CRV biển số 60A-110.13, là tài sản của chị Lê Thị 

Như Q, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, đã trả lại cho chị Q.  

*Tại bản kết luận định giá tài sản số 160/Kl-HĐĐGTS ngày 13/4/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố B, kết luận giá trị thiệt 

hại xe ô tô Hiệu Honda CRV, biển số 60A-110.13 là 3.817.000đ (Ba triệu tám trăm 

mười bảy nghìn đồng). (bút lục số: 39) 

* Về trách nhiệm dân sự: bị cáo Nguyễn Thu H đã bồi thường 15.000.000đ 

nên chị Lê Thị Như Q không yêu cầu bồi thường dân sự.  

Tại cáo trạng số 520/CT-VKS-HS ngày 06/09/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai đã truy tố Nguyễn Thu H về tội “ Cố ý làm 

hư hỏng tài sản ” theo quy định tại khoản 1 điều 178 Bộ hình hình sự năm 2015 

sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tại phiên Tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị xử phạt: 

Bị cáo Nguyễn Thu H mức hình phạt từ 20.000.000đ ( Hai mươi triệu 

đồng) – 30.000.000đ ( Ba mươi triệu đồng). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố B, điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố B, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  
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Quá trình điều tra, truy tố và đến thời điểm xét xử bị cáo không có ý kiến 

hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đều hợp pháp, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

[2] Về pháp luật áp dụng và xác định tội danh:  

Quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, lời 

khai người bị hại và chứng cứ có tại hồ sơ. Từ đó có đủ cơ sở để kết luận: Vào 

ngày 03/012/2023, tại địa chỉ 148/7-150/7, tổ 7, khu phố 7, phường T, thành phố 

B, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thu H có hành vi dùng 01 gậy ba khúc bằng sắt dài 

60cm đập vỡ kính chắn gió phía sau, đập vỡ dè che mưa và ốp gương chiếu hậu 

bên phải xe ô tô hiệu Honda CRV biển số 60A-110.13 của chị Lê Thị Như Q, 

tổng thiệt hại là 3.817.000đ (Ba triệu tám trăm mười bảy nghìn đồng). Căn cứ 

khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 hành vi 

của bị cáo cấu thành tội “ Cố ý làm hư hỏng tài sản ”.  

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng: Hành vi phạm tội của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sỡ hữu tài sản của người khác, làm 

mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm tương 

xứng với hành vi phạm tội của mình. Đồng thời cũng xét thấy quá trình điều tra 

truy tố bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi sự việc xảy ra đã tự 

nguyện khắc phục hậu quả bồi thường cho bị hại, bị cáo lần đầu phạm tội và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội gây thiệt hại không lớn; Bị 

cáo là lao động chính trong gia đình, có 03 con , bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, sự việc xảy ra xuất phát từ quan hệ ghen tuông , mâu thuẫn gia 

đình nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, b, i, 

h khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 . Căn cứ 

khoản 1 điều 35 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Hội đồng xét xử xét 

thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt 

phạt tiền đối với bị cáo để không làm xấu đi quan hệ vợ chồng của bị cáo, cũng 

đủ có tác dụng răng đe giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

*Về trách nhiệm dân sự: bị hại không có yêu cầu nên không đặt ra giải 

quyết 

       *Về xử lý vật chứng: 01 gậy ba khúc bằng sắt màu đen, số hiệu: 5110 

(dài khoảng 23cm khi thu lại và dài khoảng 60cm khi kéo ra) công cụ bị cáo sử 

dụng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu huỷ là phù 

hợp 

 [5] Về án phí HSST: bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 điều 178; điểm b, i, h, s khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 

1 điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu H phạm tội “ Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 



  

4 

 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thu H  20.000.000đ ( Hai mươi triệu đồng)  

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 01 gậy ba khúc bằng sắt màu đen, 

số hiệu: 5110 (dài khoảng 23cm khi thu lại và dài khoảng 60cm khi kéo ra) 

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/09/2023 của Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai 

3. Về án phí HSST:   bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

4.  Bị cáo, bị hại  được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày bản án được tống đạt hợp lệ.                              

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND thành phố B; 

- Công an thành phố B; 

- Chi cụcTHADS thành phố B; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Trần Thị Mộng Hà 
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